
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4128/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 61 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 29/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tƣ 

đƣờng Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bình 

Phƣớc, Bình Thuận, Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Nội, 

Hải Dƣơng, Hải Phòng, Hòa Bình, Hƣng Yên, 

Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng 

Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP Hồ 

Chí Minh. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 4128/SYT-NVY ngày 29 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 
Kết quả 

xét 

nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến 

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 
Tỉnh/ Thành phố 

1 BÙI VĂN THỊNH Nam 1991 C4869108 0337629944 15/10 29/10 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

29/10 

20h-21h 

29/10 
SONG VÂN TÂN YÊN BẮC GIANG 

2 BÙI THỊ KIM HỒNG Nữ 1999 C4456402 0384495468 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

8h-9h 

30/10 
LONG THỦY PHƢỚC LONG BÌNH PHƢỚC 

3 VĂN THU LOAN Nữ 1994 C9293323 0908799975 15/10 29/10 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

29/10 

18h-19h 

29/10 
PHƢỚC HỘI LAGI BÌNH THUẬN 

4 LƢƠNG NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN Nam 1998 C1978623 0353454848 15/10 29/10 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
EA PHÊ KRÔNG PẮC ĐĂKLĂK 

5 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 1993 C3263767 0385801275 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
TIÊN HIỆP PHỦ LÝ HÀ NAM 

6 PHÙNG VĂN HÀ Nam 1991 C1170116 0979576278 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
THÁI HÒA BA VÌ HÀ NỘI 

7 NGUYỄN THỊ ĐINH Nữ 1984 C4100451 0979521511 15/10 29/10 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

29/10 

13h-14h 

29/10 
VĨNH NGỌC ĐÔNG ANH HÀ NỘI 

8 LÊ THỊ THƠM Nữ 1998 C5226855 0396856991 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
THẠCH BÀN LONG BIÊN HÀ NỘI 

9 VŨ THẾ YÊN Nam 1999 C5008865 0987624832 15/10 29/10 Âm tính 
Xe khách 

thuê ngoài 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
TỰ LẬP MÊ LINH HÀ NỘI 

10 NGUYỄN QUẾ LONG Nam 1994 C2162583 0965032381 15/10 29/10 Âm tính 
Xe khách 

thuê ngoài 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
CỘNG HÕA QUỐC OAI HÀ NỘI 

11 TRƢƠNG THỊ THÖY LINH Nữ 2000 C9121381 0946847361 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
BẮC SƠN SÓC SƠN HÀ NỘI 

12 HOÀNG THỊ DỊU Nữ 1987 C2620287 0776247857 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-

13h29/10 

20h-

21h29/10 
LAI CÁCH CẨM GIÀNG HẢI DƢƠNG 

13 NGUYỄN QUANG HUY Nam 1993 C6927452 0985205551 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

20h-21h 

29/10 

ĐỔNG QUỐC 

BÌNH 
NGÔ QUYỀN HẢI PHÕNG 

14 PHẠM THANH HÙNG Nam 1995 C3850681 0828344621 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
THÁI BÌNH HÒA BÌNH HÒA BÌNH 

15 NGUYỄN TRỌNG TUÂN Nam 1999 C4719710 0383836100 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
NGỌC LÂM MỸ HÀO HƢNG YÊN 

16 TRẦN CÔNG DƢƠNG Nam 1996 C2180968 0394107037 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
KIM THÁI VỤ BẢN NAM ĐỊNH 

17 ĐỖ VĂN QUYỀN Nam 1994 C5926830 0917395797 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
HẢI ANH HẢI HẬU NAM ĐỊNH 

18 TRẦN QUỐC CƢỜNG Nam 1998 C3316442 0879106493 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
XUÂN VINH XUÂN TRƢỜNG NAM ĐỊNH 



19 BÙI THÁI TÚ Nam 1988 B9785490 0964782627 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
DIỄN CHÂU DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

20 ĐƢỜNG THỊ YẾN Nữ 1995 C3016570 0977733864 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGHĨA HOÀN TÂN KỲ NGHỆ AN 

21 TRƢƠNG THỊ HƢNG Nữ 1986 C2404260 0984085886 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
LÊ LỢI VINH NGHỆ AN 

22 VÕ HỒNG CÔNG Nam 1992 C3226240 0917303468 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGHI THỦY CỬA LÕ NGHỆ AN 

23 TRẦN THỊ VÂN Nữ 1991 C3223800 0395661761 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
DIỄN LỘC DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

24 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 1998 N2434507 0978133402 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
DIỄN AN DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

25 NGUYỄN THẾ THIẾT Nam 1995 C5411601 0338704182 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
DIỄN TRUNG DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

26 NGUYỄN TIẾN Nam 1984 C3004265 0948711135 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
DIỄN TRUNG DIỄN CHÂU NGHỆ AN 

27 PHẠM THỊ DUNG Nữ 1993 C0789852 0969542999 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
BẮC SƠN ĐÔ LƢƠNG NGHỆ AN 

28 LÊ VĂN DŨNG Nam 1990 C2610549 0987875264 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
QUỲNH VINH HOÀNG MAI NGHỆ AN 

29 TRẦN VĂN LĨNH Nam 1996 C4557475 0973651907 15/10 29/10 Âm tính Xe khách  
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
QUỲNH DỊ HOÀNG MAI NGHỆ AN 

30 HOÀNG XUÂN TRƢỜNG Nam 1996 C4593869 0973364304 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
XUÂN LAM HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

31 ĐINH THỊ KIM CHI Nữ 1998 C2213462 0398081024 15/10 29/10 Âm tính 
Taxi thuê 

ngoài 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 

HƢNG YÊN 

NAM 
HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

32 PHAN THIÊN TRANG HƢƠNG Nữ 1993 C3688578 0338828958 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
HƢNG LỢI HƢNG NGUYÊN NGHỆ AN 

33 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 1998 C3695930 0968082920 15/10 29/10 Âm tính Xe taxi 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NAM TRUNG NAM ĐÀN NGHỆ AN 

34 ĐẶNG HỒNG ĐỨC Nam 1993 C0662512 0349282941 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGHI THẠCH NGHI LỘC NGHỆ AN 

35 VŨ THỊ THOA Nữ 1991 C0275445 0961890865 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGHI THẠCH NGHI LỘC NGHỆ AN 

36 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 1994 C2188443 0976477596 15/10 29/10 Âm tính Xe Khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGHI THẠCH NGHI LỘC NGHỆ AN 

37 NGUYỄN VĂN AN Nam 1993 C9269492 0362305608 15/10 29/10 Âm tính Xe khách 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
TÂN SƠN QUỲNH LƢU NGHỆ AN 

38 VĂN TUẤN ANH Nam 1992 B8199803 0708872097 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
QUANG TIỄN THÁI HÒA NGHỆ AN 

39 PHAN THỊ OANH Nữ 1994 C4158684 0369122274 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
THANH KHÊ THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

40 CHU ĐÌNH CẢNH Nam 1990 B5886060 0336404889 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
THANH XUÂN THANH CHƢƠNG NGHỆ AN 

41 TRƢƠNG ĐỨC HÙNG Nam 2021 N2431524 0984085886 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
LÊ LỢI VINH NGHỆ AN 

42 ĐẶNG ĐÌNH QUANG Nam 1974 C2975204 0973220559 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
VINH TÂN VINH NGHỆ AN 



43 NGUYỄN VĂN LINH Nam 1993 C1811293 0879106697 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
KHÁNH THỦY YÊN KHÁNH NINH BÌNH 

44 NGUYỄN VĂN TÙNG Nam 1995 C0629881 0965957580 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
YÊN HÒA YÊN MÔ NINH BÌNH 

45 PHẠM DUY PHÓNG Nam 1991 C8575972 0363985428 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
YÊN MẠC YÊN MÔ NINH BÌNH 

46 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 1995 C3891820 0913536795 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
ĐỖ XUYÊN THANH BA PHÖ THỌ 

47 HOÀNG THỊ BÔNG Nữ 1993 C3091144 0974227698 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
TRUNG TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 

48 PHẠM VĂN NAM Nam 1996 C1237009 0859194345 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
ĐỒNG SƠN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH 

49 LÊ VĂN HOÀNG Nam 1995 C7333599 0345742050 15/10 29/10 Âm tính ô tô thuê 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
NGƢ THỦY LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 

50 NGUYỄN THỌ THẮNG Nam 1996 C5052892 0384546125 15/10 29/10 Âm tính 
Xe khách 

thuê ngoài 

11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
HOA THỦY LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 

51 LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 1993 C0654078 0965118459 15/10 29/10 Âm tính Xe dịch vụ  
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
HIỀN NINH QUẢNG NINH QUẢNG BÌNH 

52 PHẠM ANH NGỌC Nam 1992 C0532570 0338840038 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
TÂY ĐÔ HƢNG HÀ THÁI BÌNH 

53 PHẠM MẠNH HÀ Nam 1995 C2225442 0971343495 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
HỒNG LÝ VŨ THƢ THÁI BÌNH 

54 PHẠM THẾ KHIỂN Nam 1991 C4072444 0347527659 15/10 29/10 Âm tính 
Xe khách 

thuê ngoài 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
VŨ LỄ KIẾN XƢƠNG THÁI BÌNH 

55 TRẦN TUẤN ĐẠT Nam 1995 C3405200 0357828380 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

19h-20h 

29/10 
ĐIỀM MẶC ĐỊNH HÓA THÁI NGUYÊN 

56 PHẠM VĂN BẢY Nam 1985 C6927616 0981866150 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

17h-18h 

29/10 
NGA VỊNH NGA SƠN THANH HÓA 

57 KIỀU VĂN TUẤN Nam 1993 C1274452 0372274279 15/10 29/10 Âm tính 
Thuê xe 

riêng 

11h-13h 

29/10 

17h-18h 

29/10 
TIẾN LỘC HẬU LỘC THANH HÓA 

58 LÊ VĂN HIỆP Nam 1988 C2398967 0987986079 15/10 29/10 Âm tính 
Ngƣời nhà 

đón 

11h-13h 

29/10 

17h-18h 

29/10 
HOẰNG YẾN HOẰNG HÓA THANH HÓA 

59 NGUYỄN VĂN KIỀU Nam 1995 B9979250 0334127031 15/10 29/10 Âm tính Xe taxi 
11h-13h 

29/10 

17h-18h 

29/10 
HOẰNG PHỤ HOẰNG HÓA THANH HÓA 

60 LÊ THỊ PHƢƠNG Nữ 1988 C3669670 0946353980 15/10 29/10 Âm tính 
Xe khách 

thuê ngoài 

11h-13h 

29/10 

17h-18h 

29/10 
THĂNG LONG NÔNG CỐNG THANH HÓA 

61 NGUYỄN MẠNH PHONG Nam 1994 C1767968 0378715272 15/10 29/10 Âm tính Máy bay 
11h-13h 

29/10 

15h-16h 

29/10 
KP2 THỦ ĐỨC 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
 
 

Danh sách này có 61 người./. 
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